
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 030838220001 Nguyễn Bình An Logic học D01 10/01/2023 07h00 A108
Được ghi nhận 

điểm I

2 030135190019 Nguyễn Thị Kim Anh Thẩm định giá tài sản D03 14/01/2023 09h30 C304
Được ghi nhận 

điểm I

3 030837210064 Phạm Thị Ngọc Ánh Kinh tế vi mô 2 D01 11/01/2023 07h00 A001
Được ghi nhận 

điểm I

4 050609211839 Nguyễn Thế Bách Cơ sở lập trình L12 14/01/2023 07h00 B2.101
Được ghi nhận 

điểm I

5 030836200033 Tạ Khánh Đăng Đầu tư quốc tế D03 10/01/2023 07h00 A003
Được ghi nhận 

điểm I

6 050608200269 Phạm Thanh Danh Chuỗi khối L02 14/01/2023 09h30 TTD402
Được ghi nhận 

điểm I

7 120603210028 Trần Huỳnh Đông Kinh tế vi mô K3D2 13/01/2023 13h00 HN501
Không ghi nhận 

điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

8 030134180071 Nguyễn Lê Thành Duy
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
D08 12/01/2023 10h00 C301

Không ghi nhận 

điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

9 030137210138 Nguyễn Dương Ngọc Duy Kế toán tài chính D09 13/01/2023 08h30 C301
Không ghi nhận 

điểm I

Không có minh 

chứng

10 030436200032 Ngô Hoàng Duy
Thực hành biên dịch 

thương mại Việt - Anh
D01 10/01/2023 07h00 A306

Được ghi nhận 

điểm I

11 110302200046 Nguyễn Thị Hồng Duyên Tài chính doanh nghiệp K2D2 09/01/2023 13h00 HN401
Được ghi nhận 

điểm I
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12 110302200046 Nguyễn Thị Hồng Duyên
Truyền thông trong kinh 

doanh
K2D2 10/01/2023 13h00 HN301

Được ghi nhận 

điểm I

13 050610220170 Tống Gia Hân Quản trị học L34 09/01/2023 15h30 406
Được ghi nhận 

điểm I

14 030138220100 Nguyễn Quang Hào Pháp luật đại cương D05 10/01/2023 13h00 A207
Được ghi nhận 

điểm I

15 030138220119 Đồng Thu Hiền Pháp luật đại cương D03 10/01/2023 13h00 A203
Được ghi nhận 

điểm I

16 030438220055 Nguyễn Thị Thanh Hiền Tiếng Anh 1 - Viết 1 D02 14/01/2023 13h00 A007
Được ghi nhận 

điểm I

17 030838220073 Phan Thị Hoa Logic học D01 10/01/2023 07h00 A203
Được ghi nhận 

điểm I

18 050610220937 Lê Thụy Mỹ Hoa Quản trị học L14 09/01/2023 09h30 B2.305
Được ghi nhận 

điểm I

19 050608200067 Đàng Quốc Huy Kế toán công L20 11/01/2023 07h00 TTD301
Được ghi nhận 

điểm I

20 030138220151 Hoàng Thị Thanh Huyền Triết học Mác-Lênin D30 11/01/2023 07h00 A208
Được ghi nhận 

điểm I

21 030237210019 Phan Ngọc Khuê Lý thuyết tài chính tiền tệ D05 09/01/2023 14h30 C301
Được ghi nhận 

điểm I

22 030438220107 Trương Thị Mỹ Linh Triết học Mác-Lênin D15 11/01/2023 07h00 A101
Được ghi nhận 

điểm I

23 030537210117 Nguyễn Ngọc Tuyết Linh
Thị trường tài chính và các 

định chế tài chính
D08 12/01/2023 10h00 C301

Được ghi nhận 

điểm I

24 030537210117 Nguyễn Ngọc Tuyết Linh Kiểm toán căn bản D03 13/01/2023 13h00 C301
Được ghi nhận 

điểm I

25 030537210117 Nguyễn Ngọc Tuyết Linh
Kinh tế chính trị Mác-

Lênin
D29 14/01/2023 09h30 A102

Được ghi nhận 

điểm I

26 050608200417 Lê Thị Thùy Linh Quản trị chiến lược L18_TA 09/01/2023 07h00 C305
Được ghi nhận 

điểm I

27 030438220116 Nguyễn Đức Mạnh Tiếng Anh 1 - Nói 1 D05 13/01/2023 13h00 A305
Được ghi nhận 

điểm I

28 030438220116 Nguyễn Đức Mạnh Tiếng Anh 1 - Viết 1 D05 14/01/2023 13h00 A102
Được ghi nhận 

điểm I
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29 050608200448 Hoàng Hà My
Quản trị ngân hàng thương 

mại
L01 09/01/2023 07h00 301

Được ghi nhận 

điểm I

30 050610221119 Phan Thanh Ngân Quản trị học L12 09/01/2023 09h30 B2.301
Được ghi nhận 

điểm I

31 050606180243 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc Tiếng Anh: Nghe - Nói 6 L05 08/01/2023 07h00 C203
Được ghi nhận 

điểm I

32 050610221130 Hương Xuân Mỹ Ngọc Toán cao cấp 1 L08 03/01/2023 09h30 TTD402
Không ghi nhận 

điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

33 050608200498 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên
Kiểm toán công nghệ 

thông tin
L22 11/01/2023 07h00 B2.104

Được ghi nhận 

điểm I

34 050610220420 Hoàng Tú Như Toán cao cấp 1 L21 03/01/2023 09h30 B2.202
Được ghi nhận 

điểm I

35 050610220420 Hoàng Tú Như
Giới thiệu ngành tài chính 

ngân hàng
L21 05/01/2023 13h00 B2.402

Được ghi nhận 

điểm I

36 050610220420 Hoàng Tú Như Pháp luật đại cương L21 07/01/2023 09h30 B2.202
Được ghi nhận 

điểm I

37 050610220420 Hoàng Tú Như Quản trị học L21 09/01/2023 13h00 B2.206
Được ghi nhận 

điểm I

38 050610220420 Hoàng Tú Như Nguyên lý kế toán L21 11/01/2023 09h30 B2.101
Được ghi nhận 

điểm I

39 050610220420 Hoàng Tú Như Kinh tế học vĩ mô L21 13/01/2023 09h30 B2.204
Được ghi nhận 

điểm I

40 030336200196 Lê Thị Nhung Quản trị chiến lược D04 09/01/2023 07h00 A107
Được ghi nhận 

điểm I

41 030237210146 Nguyễn Ngọc Phát Kinh tế lượng D14 12/01/2023 07h00 A104
Được ghi nhận 

điểm I

42 050609211150 Nguyễn Thị Yến Phương
Đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp
L26 14/01/2023 15h30 B2.203

Được ghi nhận 

điểm I

43 030136200823 Nguyễn Mạnh Quân Chuỗi khối L02 14/01/2023 09h30 TTD403
Được ghi nhận 

điểm I

44 030137210440 Trương Thị Diễm Quỳnh Kế toán tài chính D07 13/01/2023 07h00 B1.104
Được ghi nhận 

điểm I

45 030438220204 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh Tiếng Anh 1 - Đọc 1 D06 12/01/2023 15h30 A205
Được ghi nhận 

điểm I
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46 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh Pháp luật đại cương D04 09/01/2023 07h00 A101
Được ghi nhận 

điểm I

47 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh Logic học D06 10/01/2023 09h30 A107
Được ghi nhận 

điểm I

48 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh Nhập môn ngành luật D04 10/01/2023 15h30 A107
Được ghi nhận 

điểm I

49 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh Kinh tế học vĩ mô D06 11/01/2023 15h30 A105
Được ghi nhận 

điểm I

50 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh Kinh tế học vi mô D13 13/01/2023 09h30 A101
Được ghi nhận 

điểm I

51 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh Triết học Mác-Lênin D11 14/01/2023 15h30 A205
Được ghi nhận 

điểm I

52 030838220214 Lê Thị Diễm Quỳnh Tâm lý học D06 10/01/2023 09h30 A205
Được ghi nhận 

điểm I

53 050610221332 Nguyễn Thị Hồng Thắm Kinh tế học vi mô L02 13/01/2023 07h00 TTD407
Được ghi nhận 

điểm I

54 030135190507 Đặng Phương Thanh Tiếng anh chuyên ngành 1 CN01 08/01/2023 07h00 A302
Được ghi nhận 

điểm I

55 030135190507 Đặng Phương Thanh Tin học ứng dụng D18 09/01/2023 14h30 C306
Được ghi nhận 

điểm I

56 030338220135 Nguyễn Thị Thơm Toán cao cấp 2 D03 13/01/2023 07h00 A305
Được ghi nhận 

điểm I

57 030138220392 Nguyễn Thúy Minh Thư Toán cao cấp 2 D11 13/01/2023 09h30 A004
Được ghi nhận 

điểm I

58 030438220237 Trần Ngọc Anh Thư Triết học Mác-Lênin D12 11/01/2023 09h30 A102
Được ghi nhận 

điểm I

59 050610220592 Nguyễn Lê Hồng Thư Quản trị học L08 09/01/2023 13h00 TTD407
Được ghi nhận 

điểm I

60 030138220384 Lữ Ngọc Minh Thuận Triết học Mác-Lênin D31 11/01/2023 07h00 A303
Được ghi nhận 

điểm I

61 030538220119 Đỗ Thu Thủy Kinh tế học vi mô D02 10/01/2023 07h00 A103
Được ghi nhận 

điểm I

62 030633171565 Nguyễn Thị Phương Thủy
Thực hành biên dịch 

thương mại Việt - Anh
D01 10/01/2023 07h00 A306

Được ghi nhận 

điểm I
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63 030136200658 Nguyễn Huỳnh Trà
Quản trị tài chính doanh 

nghiệp
D01 11/01/2023 13h00 A205

Được ghi nhận 

điểm I

64 030136200688 Nguyễn Thị Mai Trâm
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
D02 10/01/2023 13h00 A102

Không ghi nhận 

điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

65 030336200308 Vũ Hoàng Nhã Trâm
Lịch sử đảng cộng sản Việt 

Nam
D02 12/01/2023 07h00 A108

Được ghi nhận 

điểm I

66 050608200732 Nguyễn Thị Bích Trâm Tiếng Anh: Nghe - Nói 3 L03 13/01/2023 07h00 PM203
Không ghi nhận 

điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

67 030136200660 Đào Phương Trang Thanh toán quốc tế D08 11/01/2023 15h30 A206
Không ghi nhận 

điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

68 030138220419 Nguyễn Kiều Trang Pháp luật đại cương D01 10/01/2023 13h00 A108
Được ghi nhận 

điểm I

69 030438220248 Đỗ Thị Nguyên Trang Tiếng Anh 1 - Đọc 1 D06 12/01/2023 15h30 A205
Được ghi nhận 

điểm I

70 030135190668 Nguyễn Trần Nhật Trinh Tiếng anh chuyên ngành 1 CN02 08/01/2023 07h00 A206
Được ghi nhận 

điểm I

71 030138220445 Lưu Diễm Trinh Triết học Mác-Lênin D26 11/01/2023 09h30 A204
Được ghi nhận 

điểm I

72 030438220264 Nguyễn Đặng Hòa Trinh Tiếng Anh 1 - Đọc 1 D06 12/01/2023 15h30 A205
Được ghi nhận 

điểm I

73 050610221468 Ngô Thị Ngọc Trinh Nguyên lý Marketing L11 11/01/2023 13h00 B2.205
Được ghi nhận 

điểm I

74 050609211607 Đinh Phạm Phương Trúc
Đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp
L27 14/01/2023 15h30 B2.205

Được ghi nhận 

điểm I

75 030236200145 Bùi Thị Cẩm Tú
Đảm bảo chất lượng và 

kiểm thử phần mềm
D02 12/01/2023 07h00 A002

Được ghi nhận 

điểm I

76 050609212306 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Đạo đức kinh doanh và văn 

hóa doanh nghiệp
L27 14/01/2023 15h30 B2.205

Được ghi nhận 

điểm I

77 030138220472 Nguyễn Thị Phương Uyên Kinh tế học vi mô D08 10/01/2023 09h30 A101
Được ghi nhận 

điểm I

78 030138220472 Nguyễn Thị Phương Uyên Pháp luật đại cương D07 10/01/2023 15h30 A103
Được ghi nhận 

điểm I

79 030138220472 Nguyễn Thị Phương Uyên Triết học Mác-Lênin D30 11/01/2023 07h00 A301
Được ghi nhận 

điểm I
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80 030138220472 Nguyễn Thị Phương Uyên Kinh tế học vĩ mô D13 14/01/2023 09h30 A205
Được ghi nhận 

điểm I

81 050609212335 Hoàng Thị Tường Vy Kế toán tài chính L05 10/01/2023 09h30 TTD502
Được ghi nhận 

điểm I

82 050609212335 Hoàng Thị Tường Vy Kinh tế lượng L05 12/01/2023 09h30 TTD502
Được ghi nhận 

điểm I

83 050609212340 Nguyễn Ngọc Yến Vy Tư tưởng Hồ Chí Minh L24 10/01/2023 15h30 B2.201
Được ghi nhận 

điểm I

84 120603210230 Nguyễn Hoàng Hải Vy Lý thuyết tài chính tiền tệ K3D2 12/01/2023 09h30 HN602
Không ghi nhận 

điểm I

Không có minh 

chứng

85 030337210287 Tô Nguyễn Bích Ý Kinh tế lượng D13 12/01/2023 07h00 A102
Được ghi nhận 

điểm I
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